
TT 

GIÁ DVKT KHÁM BỆNH TẠI TRUNG TÂM 

TT TÊN DỊCH VỤ 
GIÁ CÓ BHYT 
(TT 13/2019) 

GIÁ KHÔNG 
BHYT 

1 Khám Bỏng 30.500 30.500 

2 Khám Da liễu 30.500 30.500 

3 Khám Lao 30.500 30.500 

4 Khám Mắt 30.500 30.500 

5 Khám Ngoại 30.500 30.500 

6 Khám Nhi 30.500 30.500 

7 Khám Nội 30.500 30.500 

8 Khám Nội tiết 30.500 30.500 

9 Khám Phụ sản 30.500 30.500 

10 Khám Răng hàm mặt 30.500 30.500 

11 Khám Tai mũi họng 30.500 30.500 

12 Khám Tâm thần 30.500 30.500 

13 Khám Ung bướu 30.500 30.500 

14 Khám YHCT 30.500 30.500 

15 Khám sức khỏe  160.000 

16 Y sao bệnh án  120.000 

 


